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T ó m  tắ t. T ro n g  h ẩ u  hò\ c á c  c h ữ  H á n , m ô i q u a n  hộ  g iử a  c h ừ  v à  n g h ía  là Tùì m ị ì  th iôL  th ế  h iộ n  d ư ọ c  
n h ữ n g  n é t v á n  h o á  đ ộ c  đ á o  c ủ a  d á n  lộc H á n . MỘI tro n g  n h ữ n g  q u a n  n iộm  tru y c n  ỉh ố n g  có  á n h  
h ư ò n g  sâ u  s ắ c  t ro n g  ciời số n g  xã h ộ i củ a  T ru n g  Q u ổ c  là  q u a n  n iộm  VC đ ả n g  c a p  v à  tô n  ty  tr ậ t  tự  
c ủ n g  n h ư  p h â n  c ô n g  x à  h ộ i. C á c  c h ừ  quân, thđn, quan, dồìĩ với c ấ u  tạ o  c h ữ  vò s ự  p h á t  tr iỏ h  n g h ĩa  cùa 
n ó  đ â  th ế  h íộ n  p h ẵ n  n à o  thỏ ' chỏ ' x ã  hộ i T ru n g  Q uô'c c ố  d ạ í. N g h iê n  c ứ u  câU tạ o  vò ý n g h ía  của 
n h ữ n g  c h ừ  H á n  n ảy , tn  có  th e  h iế u  s â u  th êm  VC v à n  h o á  tru y ế n  th ố n g  T ru n g  H o a  thô’ h lộ n  tro n g  
q u a n  hộ  n h â n  s in h  cù a  x ã  h ộ i x ư a . T ừ  đ ỏ  m à  lícn  hộ đ ôn  thờ i n ay , c à n g  th êm  trá n  trọ n g  n h ử n g  giá 
trị m à  ta  đ a n g  có.

1. Đ ặt vấn  đề

V á i  b c  d n y  l ị r h  <;ử h o n  W V Ì  n ă m ,  troT>g 

đó, hon 2300 năm  chc đ ộ  Phong  kiến với 
nhửng  quy đ ịnh  đến  nghiõm ngặt ve lề giáo, 
vê quy  phạm, ki cương  trật ịự  tử  gia đ ình  cho 
đến  xâ hội đă  ánh  hường sâu sảc đôh mọi 
m ặt đời sông của d á n  tộc Hán. H àng  ngàn 
nărri; các triẽu dại phong  kiêh cho răng, con 
người trong xă hội cỏ vai vẽ^ th ứ  bậc rõ ràng. 
Tuân ỉhù ki cương, làm tròn  bổn  phận  của 
m ình trong gia đ ìn h  và xã hội, coi n h ư  là một 
chuẩn m ực co bản  đôì vói đạo  đứ c  cua m ột 
con ngưòi

C hữ  H án  vói tính chất tư ợng  hinh, hàm ý 
văn  hoá sằu sắc đ ă  th ế  hiện s inh d ộ n g  quan
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niệm  truyển thống cùa dân  ỉộc H án vế  con 
người và đẳng  câ'p cũng như  p h ân  công lao
đ ộ n g  y â  h n i  N g h iô n  c ử u  K ítm  ý  v ă n  h o á  c á r

chữ  Hán quân, thđii, quan, dân m ột mặt giúp 
ta hiéu thêm vế môì quan  hệ giữa chữ  và 
nghía, mặt khác còn có thè thấy được phẩn 
nào thê chê' xã hội cùa m ột đất nưóc m à chê 
độ Phong kiêh ngự  trị lâu dài nhất trong lịch 
sứ  phát trìến cúa xã hội loài người.

2. Cấu tạo và ỷ nghĩa  của các ch ừ  quân, thần, 
quan, dãn

2.1- C h ữ ỉỉq u ả n

Chữ í í  quán là m ột ch ữ  hội ý kết cấu trèn 
dưới, phẩn  trên là biếu tượng  cùa bàn  tay 
cẩm quyến, nét phày ỉà b iếu tượng  của ngọn
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roi, củng chính là quyến lự c  uy  phong, tri 
Ihức và phẩm  hạnh cùa  đấng  m inh quân  giữ 
trọng trách írị vì ỉhiên hạ. Bộ 11 kliấu (miệng) 
bên duói biểu thị sự  sai khiẽh bằng mệnh 
lộnh. Kê't hợp hai yêu tô' trẽn và dưới, cùng 
thế  hiện m ột ý nghĩa đáhg  m inh quân là 
n g ư ò i  d ù n g  q u y ê n  u y  d i  s a i  k h i ê n ,  đ c  t r ị  v ì  

thiên hạ, chi cẩn lên tiêhg mà chưa cẫn ra tav. 
Đó là thứ  quyển uy cú a rìịỊưòi đức cao vọng 
trọng, đứng  đẵu  m uôn dâp. ‘Tri trượng động 
khẩu giả, quàn  dâ*' (ngưòi cẴm gậy, lên tiêhg 
sai bào chính là là cách đ ịnh  nghĩa
ngắn gọn nhât mà cùng đấy dú  nhất vể đấng 
quân  vương-

Theo 'T h u y ế ỉ văn ” thì phãn  ỉrên cúa chữ 
quân là chữ  'P  íioãn, liiyãĩĩ được giài thích là: 
doản, trị d ẵ  ' (doân nghía là trị), trị ò đây là 

trị lí; quản lí chúng dân. Tân hiộn đại Hán 
ngữ  từ điển do  Vưcrng Đổng ứ c  chú biên giải 
thích rằng: "doãn là m ột chữ hội ý; net s6 bên 
trái là cây b ú t  bôn phái là hình bàn tay chụm, 
vói ý nghĩa là tay cSm búl đe  xử lí mọi sự  v ụ ” 
[1| Doãtì còn là m ột chúc qunn thời Phong 
kicK n h ư  phủ diyâìì, lệnh iioãtĩ... N h ư  vậy, quân 
lạ ỉ càng the hiện rỏ nghĩa là bậc quãỉĩ từ  chi trị
LÙ J i ĩ n  k h i ô n  m à

không d ùng  đêh  binh đao, sát phạt. Đức độ 
và trí tuộ tộo ra VC Oiii p h o n g  cũn bậc q u à n  tử 
càng được đ ế  cao.

củng  chính là quấn từ, vun thì đẵu 
Hên phải là đâ'ng quản  tử, chi có kc trau dõi 
phàm  hạnh và tài trí mộl cách đny đú; hoàn 
mĩ mới có được tióu chí cnn và đú đ ế  làm 
vua. Cái gọi là tu thân, tc 'ỊÍa, trị quôc, hình 
thiên hạ đã  chứng tó những  tanji bậC; chuẩn 
mực đạo  đ ứ c  cũng như  quá trinh từng buớc 
hoàn thiên mình và ioà rộng đức sảng tới 
chúng dằn, thiên hạ và xứng đ án g  lâm thiên 
tử (con tròi). Tư tường  cùa tác phẩm  đại học - 
một trong tứ  thư  đã  chi rõ: "đại học chi đạo, 
tại m inh m inh  đ ứ c  tại tân dân, tại chi ư chí 
thiện’'. (Đạo của đại học là làm sáng cái đức 
sáng cúa m ình, làm cho d ân  dược đôi mới.

phân đấu  đ ạ ỉ  tới và d u y  trì ỏ  bậc cao nha't 
cúa mọi đ icu  ỉhiộn). Điếu đ ỏ  cũng  có nghĩa là 
người q u ân  ìừ  thi không chi biêt cho minh, vì 
mình, độ c  thiộn kì thân, mà trên ca  sò hoàn 
thiện m ình còn phiìi phá t huy tác d ụ n g  với 
íhiên hạ, m u ô n  d â n  Tuy cỏ phẫn  nào  chịu 
ảnh h ư ò n g  của hạn  chỏ' lịch sử, n h ư n g  phải 
nói đó  Iđ m ột quan  diem  hc't sức tích cực vể 
vai Irò cúa cá nhãn  vởi q u ẩn  chúng. Thiỗn 
Tang phục  - N ghi Ic trong Lễ kí giải thích: 
"quân, chí tỏn dà" (quân là bậc chí tôn - cao 
thuựng  nhả't). Sau này, Trịnh H uvển  chú 
thích thêm: ’T h iê n  tủ, ch ư  hấu cập  khanh, đại 
phu  hữ u  đ ịa  vị giá giai viet quán*' (NhŨTìg 
người có đ ịa  vị n h ư  thiôn tử, chư  hãu, công 
khanh cho đen  quan  đại phu  đểu  gọi là 
quân). C ó  th ế  nói, theo đ ú n g  ỉinh thẩn này 
thì cả bộ m áy quan  lợi Phong kiến đểu  Ihuộc 
hàng quân tử, neu thực sự  đeu  biết tu thân và 
ioà sáng, phát huy  ánh h ư ò n g  đẾh bàn  dân  
thiên hạ, há chăng  hay lắm sao? Kê't họp  vói 
quan niộm ỉao uhìi ịỊÌả trị íĩhãri lao ỉực giả trị ìr 
nhấỉi đã  khẳng  đ ịnh  vai trò thông trị xă hội 
của íỊiiãn từ  và d ẩ n  dSn hinh íhành nên sự  đôì 
lập giữa quãn từ  và fírw ĩìhâtĩ. Và cũng  từ  đỏ  
có l^hái niòm t ừ  lẬp vói r h â t i

quảĩì tử. Đ ế  tránh  sự  vàng  thau  lẫn lộn trong 
xả hội. Xét ó  góc d ộ  quâtt là vu a  thì củng  có 
sự  phân  biột g iữa m inh quân (vua sáng) và 

quãn (vua u mê). Qiiân còn  d ù n g  đẻ  chi 
cha, n h ư  t ro n g  từ  ticn quấỉh VC sau  lại phá t 
triến thành nghĩa chi mọ, d ù n g  rièrig cho 
nhừng  người mi? con cái đ ể  huể, có đ ịa  vị 
trong xă hội củ.

Vói cách hiốu n h ư  trOn vể  chữ  quân, ta 
vừa có th ế  thằy được đứ c  độ  của n h ữ n g  bậc 
chinh n h ân  q u ân  tử, đổn g  thòi cũng thây 
được trọng trách mà xâ hội giao phó  cho họ. 
Phấn đấu  trò  thành  chính  nhân  q u ân  từ  thật 
là nhậm trọng nhi dạo viễn, tử  nhi hậu d ĩ  (Luận 
ngừ) (gánh n ặn g  đ ư ờ n g  xa, phã ĩ\ đâ'u đến  hè\ 
đòi mới thôi).
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2 2 . Chữ /!' thiUì

Chu l!ì tìuĩn là m ột ch ử  tư ợng  lùnlĩ, theo 
cách giâi thich cùa Đ ư ờng  Hán, tác giả cuòVi 
"Mậí mả chử  Hán*' thì ”chừ  thđĩĩ trong giáp 
CỐI văn và k im  v ă n  g iôhg  n h ư  h ìn h  con mắt 
đứng  thẳng, khi ngưòi la ngẵng  đấu  lên, nếu 
nhin nghiêng sẽ thảy vị Irí cúa  m ảt trong 
trạng thái d ự n g  đứ n g , là biêu tu ọ n g  người 
đang quỷ gôì, tuân  thù lệnh truyen, thê hiện 
sự  thán phục'’ |2]. Theo "Thuye't văn ” giải 
thích, "thiĩn, sự  q u ăn  dả" ịthôtĩ nghĩa  là 
phụng sự vua). T rong ‘T â n  hiộn đại Hán ngữ 
từ điên", V ưang Đ ổng  ử c  giải íhích vể  câu 
tạo chữ ịhỉĩrĩ củng ca  bản n h ư  cách giải thích 
cúa Điên Hán. Vể nghía gốc, thãỉt có nghía là 
nỏ lệ nam giới. Cách xuìig gọi trong  xà hội củ 
quy định, nam  iụ  xưng  là tliãn, n ử  iự  xưng là 
thiẽp cùng xuất phát từ  nghĩa gốc này. Các tù 
ghép tlìđn dịdh than phục, than dâu... đểu  có 
nghĩa liên quan  đến  sự  tuân  ỉhủ^ p h ụ n g  sự, 
chịu sự thống trị...

Nguyên tắc lịch sự  trong xưng  hô của 
ngưòi Hán là tôìĩ hô và kìùẽm x ư n ^ , hạ thấp 
minh và đe cao ngưò i khác chính  là chuấn 
mực lịch 5ự kiỏu T rung  Quốc. Do đó, xung 
hÃ  tr o n p ,  t i ô n g  n ^ n  c ổ  đ ạ i  c ó  x u r t l  h i ệ n  c ặ p  

quàn - ihãn và qnãn - Ví dụ;
bâ't kiêh Hoàng Hà chi thuý ỉhiên 

thượng lai" (Tương tiêh tửu - Lí Bạch)
"D ưanỊịquản  hoài quy n h ặ t  thj tlíiĩỳ  đoạn 

trường ìh\" (Xuản tứ  - Lí Bạch)
Trong các ví d ụ  t r ê a  song song với cách 

ỉòn hỏ đỏì p hư ơng  bằng quãn là cách khiêm 
xưng bảng lli thãn và S: thiêp. T rong đó, qtiảtt 
ò  ví dụ  truóc đ ư ọ c  d ù n g  đê  xưng gọi chung 
cho nhũng  đáng  m ày  rắu có p h ấm  hạnh, tài 
trí - bậc quân tứ, còn quấn ờ  vi d ụ  sau dùng  
cho ngưởi vợ xưng gọi chõng vói m ột sắc 
thái tinh cảm trân trọng.

Theo cách giải thích cúa Tiêu Khới Hổng, 
’chữ thãn có âm  đọc gẩn  vớiiíỉ thànlu trong tù  
thành thực, bân thân  là quan  đại ỉhãn  trong 
triểu đình, hường bổn g  lộc quô'c gia, thi phải

írwM\» quâỉĩ vị dăìi' [3|, nghiii liì phai trung 
thiình vó i vua và hếi lòng vi dãn. Tỉuĩn củng 
là tên gọi m ột chúc quan ìhiĩi Phong kiêh, 
tư ang  đ ư a n g  với hàng bộ trương  các bộ 
ngành trung ương ngày noy, như  tỉ^Ịoại ịiiưo 
đại thũn (chức quan phụ trách ngoại giao) và 
nội v ụ  dai thãu  ( q u n n  p h ụ  t r n c h  n ộ i  v ụ ) ,  đ ế u  là  

n h ữ n g  nhản vật đại diện, nẮm quyen hành 
pháp, thản cận của vua.

Trong xả hội Phong kiỏh, ị]  quãn (vua) và 
\ụ. tluĩìĩ (bể tòi) đã trở thành một cặp í ù tương 
ứngy d ù n g  đò chi quan hộ giữa vua, ngưòi 
đ ú n g  đẩu  m ột nưóc vói nhửng  kè p h ụ n g  sự, 
tham  m ư u  đắc lục cho vuci ncn cung đinh. 
Qi/í»ỉ đã  thực sự là bậc trí tón, có quyến uy 
cao n h ấ t  đôh m úc quyêt định được cả sụ 
sỏVig chéi cùa bè' tôi, còn tlĩãìì chính là sự than 
phục, cung phụng, tận ỉâm tận ịục, m ột lòng 
m ột dạ phò vua giúp chúa. Đạo đ ứ c  Phong 
kiôh đã quy đ ịnh  tiêu chuẩn phâm  hạnh của 
than (kê bo tôi) ]à phải đạt dược chừ  Bc 
tòi trung coi n h ư  một phẫm  giá, m ột sự  vinh 
hạnh  đồi vói nhừng  người "có sự nghiệp 
d ừ n g  trong tròi đãV* (Nguvồn Công Trứ), 
N h ư  vậy, bàn thân chừ  tluũí cùng nói lên vị 
thê xả hội và trọng trách cùa nhừng  ngưòi 
pìiò vLiit, Iiưúc.

2.3. C hù ĩyquíĩỉĩ

C hữ  Vi' quan là m ộl chử  hội ý kỏt câu trôn 
dưới, phan trôn là bộ miên, là biốu lượng cúa 
mái nhả. phẩn dưói là chữ plíti. Phụ "trong 
chữ  giáp cốt h inh  dạng  giòhg như  bậc dá trẽn 
vách núi cao, dùn g  đẽ biêu thị đia the) phát 
trien thành nghỉa là gò đâV' ị lị, là điêm  dừng 
chân khi người ta leo núi đê  đi săn bắt và hái 
lưọm, Đ ưòng  H án cho răng, người xưa, trong 
qu á  trình xa nhà đi sản b á t  chù yùu  dựa vào 
đôi chân, khi mỏi gôĩ chổn chân thì cẩn có 
đ iếm  dừng. C hữ  'Ề  quan vốn cùng có nghĩa 
là túp  lếu tạm  làm noi d ừ n g  chân nghi ngơi 
cúa người dân  trên đư ờng  đi săn băn. Sau đó 
phát íriển nghĩa thành lểu ỉrại dă  chiéh, và
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sau đó  tiếp tục phát triên thành quan phủ, 
quau chửc..^

Trong Tản hiện đại Hán ngừ  tù  đieh, 
Vương Đổng ứ c  giài thích, quan là m ột chữ 
hội ỷ ,  gổm  miên (ngôi nhà) và phẩn  dưới có 
nghĩa là đòng  người. Tính chất hội ý đó  thế  
hiện ý nghĩa là nơi qĩỉản li dâ)ĩ chímg, nghĩa 
gốc là quaĩì phù, là noi làm viộc công.

Theo Kinh văn: 'T rạch phụ vi quan,
Phủ địa phương  viẽn.
Vi quan nhất phưong,
Tạo phúc dân  gian.
Q uan  ảm thông quản,
Q uản  dân  lành noản.
Q uan  phủ truỵ quan,
Q uan  thnnh dự  quán''
(Chừ quan  nghĩa tà quan đja phưong, địa 

bàn là khòng gian có giới hạn, kẻ làm quan  
Cãi q u ả n  m ộ l vùng , có trách n h iệm  m a n g  lại 
họnh phúc  cho dân. Chữ quan  có âm đọc 
thòng với àm quãn, vi vậy mà quan  còn có 
nghĩa là chảm lo việc cum áo cho dân. Làm 
quan m à phú bại thi sẻ bị dàn phản đòì (chuấn 
bị sẵn quan ị'ăi chò ngày hành quyếtỵ làm quan 
mà thanh liêm thì dán  đưục thơm lảy).

Như vây, chữ  quan dùng  đ ế  chi đại d iện 
chinh quyen tija phương ihíTi Phong kicn. 
Vói hàm  nghỉa là ngiròi thi hhnh trọng trách 
vi lọ i  ích  CÚ*1 d â n ,  q u a n  Ị y l í ủ  t m ụ  q u a t ĩ ,  q ĩ H ì t i  

tlumh dự quiin (lảm qu n n  m .1 p h ú  bại sè bj dán  
clìO váo  ván, làm q u a n  m à  thcinlì l iêm Ihi d â n  
dược thom  \ằy)r đà  hoàn toàn Ihế hiện được 
vai trò  cúa cá nhân vói c]uãn chúng, đổn g  
ihời củ n g  thé hi^n yẽu cãu, nguyện vọng của 
quản ch ú n g  vói cá nhàn. Hàm ý m à chữ  quan 
íhe hiện chinh là sự  nhâh m ạnh vể chúc Irách 
cùa h àn g  ngủ quan  lại, hạt nhản  cùa bụ  m áy 
chính quyen xưa, cũng như đội ngũ cán bộ 
do  dân  và vi dân  ngày nav.

2.4. C hừ  /ij dàn

C h ử  K  dâỉĩ là m ột chữ  tượng hình, phẩn 
trèn là  h inh  m ột con m ầ l  phẩn dưói là hinh

cải dùi đục. C hử  dân đâ  tái hiộn lạí m ột cách 
đơ n  gián n h ấ t  mà cũng  đẩy  đủ  nhâ't vể hình 
thức  sử  d ụ n g  nô  lệ theo kiêu bóc lột, cương 
bức như  m ột công cụ đơ n  thuán  cúa chủ nò. 
Sử sách cũng  ghi chép vể h ình  thức bóc lột nỗ 
lệ đêh  dã  m an, làn bạo này của giai cap thống 
trị. Đ ế  tiện cho việc cai trị và sử  d ụng  nô lệ, 
đ ổ n g  thòi d ễ  d àn g  phân biệỉ giửa nỏ  lệ và 
chù  nò, tãl cả n h ữ n g  người bị bắt vổ làm nô 
lệ đẩu  tiên đẽu  bị chú nô  d ù n g  dùi khoét mù 
m ột mẨt. Con mắt, bàn tay, khỏi óc cùa con 
người luôn đ ư ọ c  coi là n h ữ n g  biếu tượng vế 
trí thông m inh, sáng tạo, sự  khéo léo trong 
việc cải tạo xă hội và làm chủ Ihê giới. Vậy 
m à mọi nô  lệ đểu  đ ă  m ặc nhiên bj cưóp mất 
con m ắt ìTãi. M ât con m ắt trái là tiêu chí để  
phân  biột giữa nô lộ và chủ  nô.

Từ nghĩa là nô tệ trong xă hội chiêm hữu 
nò  lệ, dSn dần  dãrĩ chuyến thành nghĩa chi tất 
cả n h ừ n g  ngưòi không thuộc tẩng lớp thống 
trị Phong kiêh. Do đó, dãn đổng  nghĩa vói bị 
trị. T rong xã hội củ, t rừ  vua chúa, quan lại, 
quý tộc ra  ̂ trí t h ú c  nông  dản, công nhân, 
thương  nhản  đếu  đưực gọi chung bảng một 
danh  từ  là tứ  dãĩĩ. T ứ  dân  gồm  sĩ, nông, công;
l l ỉ u ư i i ^  \ ì i  ì ụ c  ỉ u y n ^  e h ị u  I i ỉ i i v n ỉ  c h í n h

trong bốn hoạt đ ộng  cơ bản, bốn ngành nghể 
trong  xă hội, d ỏ  là hoạ t đ ộ n g  ÌTÌ tuệ, sản xuâ'l 
nòng nghiộp, sàn xu«Vt hảng thú công và 
buòn  bán, củng là lực lượiig trục tiêp tạo ra 
mọi thành q u ả  cúa xà hội, thúc đẩy non kinh 
tế. N h ư  vậy, giai câ'p thông trị Phong kiên đă 
hoàn loan  n ẳm  quyến thống trị cả xâ hội.

Trong cu ôn "Từ ch ữ  nhãn", Tiêu Khới 
H ổng căn cứ vào Kinh văn, giải thích rằng, 
'c h ữ  dãn là hinh tượng  ngưòi lao động dùng  
TTìãì q u a n  s á t  m ẩ m  c h õ i  h o a  m à u  m ó i  n ả y ” [3] 

chúng  tò ngưòi d ân  q u an h  nảm với việc 
trổng cấy, họ  luỏn luôn quan  tâm đến ỉhành 
quà lao đ ộng  của họ, lừ  lúc gieo mSm đến 
khi thu hoạch. VôVi là m ột nước nỏng nghiệp 
là chính, lại th ư ờn g  xuyên đôi mặt vcýi thiên 
tai, no  ấm  đ ẵ  từng  là ưóc vọng ngân đòi của



202 Phạm Ì̂ ỊỊỌC Hảrtĩ! Tạp chi KhíXì học DỈÌQCHN. Ngoợi nịỊỪ 24 (2()f)3) Ỉ9S-202

ngưòi dân Trung Quôc. Cái lẽ íjuỏc íỉỉ ỉiđỉi vi 
l?ảfỉ, dân iỉĩ thực Vĩ  Ihiẽỉĩ (Nưóc lãy dãn  làm gôc, 
dân lây ăn làm đẩu) cùng xuất phát từ lẽ đó.

Trong tiêhg Hán cố đại, cỏ sự phân biệt 
g iữa nhăn và iiărỉ, nỉỉân là chi ỉẵng lóp quý lộc, 
thượng lưu, có vị thô'xã hội, còn íiârĩ chi dân 
đcn. Đêh \ẵ  hội hiện đại, ngưài ta chủ truong 
xoá bỏ giai cấp, đe  xuóng binh đang, bóc ải 
nén mói có từ  ghép  nhân dâĩi chi chung cho 
mọi quãn chúng trong xà hội.

3. Tóm lại

Nghiên cứu câU tạo và sự  phát triến 
nghĩa cúa các chữ  ijiuhi thãn, ọuan, dâỉỉ có Ihế 
thây rằng, chừ  H án có mòi quan  hệ m ặỉ thiêt 
g iua  chừ và nghĩa, mà quá Irình phát triôn 
nghĩa của nó lại gắn  licn vód tổn tại xã hội và 
ý thức xả hội-

Các chữ íiuđỉi, /iííĩiĩ, (]uan, íiân ph<ìn ánh 
sinh động quan  niộm đang  cảp xà hội và 
p h ân  công xả hội trong xã hội cồ đại Trung 
Quốc. Dãn trong xâ hội cũ bao quát cả tứ dân 
s l  nông, cỏng, thưcnỉịỊ 1*1 bôVi tăng lớp người

Irong xã hội có quan hệ m ậị thiêt \'<Vi bíVn 
nghể  co b«^n trong hoạt độn g  xả hội thòi c6- 
Bỏh chữ này đã tạo nên hai cặp  đòì lập là 
quãn - than và quan - dãn. Ỷ  nghĩa  cú a m ỗ i  ch ũ 
Hán đểu th ế  hiện rỏ nét liêu chuẩn đặo  đức 
cũng như  chức trách cùa mỗi loại người 
I r o n g  q u a n  h ệ  v ớ i  c ộ n g  đ ổ n g ,

Đ ẳng cap, ton ìy  ỉrâỉ lự  xâ hội đ ó  đã thê 
hiện quan  niệm nhân sinh của của d ấn  tộc 
Hán; chịu ảnh  hường sâu sắc cùa quan  niộnn 
vũ trụ. Tất cả đểu đả m anh nha ngay từ  truyen 
thuyêt vể sự  hình thành tròi đất và con người 
qua hai câu chuyện thẫn thoại Bàn Cô'khai thiòĩ 
lập đia và N ữ  Oa nặn Có the nói, c h ù  Hán 
là bức chán d u n g  cúa xả hội cổ đại Trung 
Quôc, là những c6 vậl vô giá trong bảo tàng 
dân tộc học cúa dản ỉộc Trung Hoa.
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All the Chinese characters "King, subjects, officials, people" in 
the opinion of the social levels of the Chinese nation
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In almost of thi? Chinese characters, the relation bctw'een the character and  the meanings is 
very itimate, which shows the specification of the Chinese national culture.

One of the traditional opinions affecling deeply ỉhe Chinese social life is that the opinions of 
the Chinese society’s levels, orders, and  the allocation. All the characters "King, subjiects, officials, 
people" in their formation and the meaning development the some of the ancient China's social 
institutions. Though reseaching all these characters’ formations and meaning; we are able to 
deeply understand  more Chinese traditional culture and the Chinese ancient culture. From Ihese^ 
w e m ore show the consideration for cultural ralue which w e are possessing.


